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Mẫu số 6.1 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

THÔNG TIN HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

NĂM 2020 

- Tổng số thành viên:  13 người; 

- Thành viên của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp: <Có thay đổi/Không thay đổi> (so với năm trước năm báo cáo) 

TT Họ và tên 

Vị trí 

trong Hội 

đồng 

Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Trình độ, 

chuyên 

ngành đào 

tạo 

Thẻ KĐV 

Không 

có thẻ 

KĐV 

Điện thoại 

liên hệ 
Email 

Kinh nghiệm trong 

lĩnh vực giáo 

dục/GDNN/KĐCL 

GD/ KĐCL GDNN 

Ghi 

chú 

Số Ngày cấp      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Nguyễn Trần Nghĩa Chủ tịch 1954 Nam 

Tiến sỹ 

Giáo dục 

học 

00106 31/12/2019     

số năm kinh nghiệm:   

11, số lượng đoàn 

đánh giá ngoài đã 

tham gia:14  

  

2 Nguyễn Ngọc Hòa Thư ký  1961 Nữ 

Cử nhân tài 

chính kế 

toán 

00079 31/12/2019     

Số lượng đoàn đánh 

giá ngoài đã tham 

gia: 15 trường 

  

3 
Nguyễn Mạnh 

Cường 

Thành 

viên 
1977 Nam 

Tiến sĩ cơ 

khí động 

lực 

00051 31/12/2019    

Số lượng đoàn đánh 

giá ngoài đã tham 

gia: 15 trường 

 

 4 Trần Văn Hải  
Thành 

viên 
1952 Nam  Kỹ sư Điện 00073   31/12/2019     

 Số lượng đoàn đánh 

giá ngoài đã tham 
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gia: 01 trường 

5 Đỗ Thị Trúc Lan 
Thành 

viên 
1972 Nữ 

Cử nhân 

Anh văn 
00098 31/12/2019    

Số lượng đoàn đánh 

giá ngoài đã tham 

gia: 20 trường+01 

CTĐT 

 

6 Nguyễn Mỹ Loan 

Thành 

viên 1955 

Nữ Tiến sỹ 

Quản lý 

giáo dục 

00099 31/12/2019    

Số lượng đoàn đánh 

giá ngoài đã tham 

gia: 15 trường 

 

7 Phan Văn Nam 
Thành 

viên 
1976 Nam 

Thạc sĩ 

QTKD 
Đang cấp   

  Số lượng đoàn đánh 

giá ngoài đã tham 

gia: 7 trường 

 

8 
Hồng Thị Thanh 

Thủy 

Thành 

viên 
1976 Nữ 

KS Công 

nghệ cắt 

may 

00143 31/12/2019    

Số lượng đoàn đánh 

giá ngoài đã tham 

gia: 4 trường 

 

9 Lê Thị Ngọc Thuần 
Thành 

viên 
1979 Nữ 

Thạc sĩ Kỹ 

thuật Điện 
Đang cấp   

  Số lượng đoàn đánh 

giá ngoài đã tham 

gia: 3 trường 

 

10 Đỗ Thanh Vân 
Thành 

viên 
1968 Nam 

Tiến sỹ 

Khoa học 

Giáo dục 

00163 31/12/2019    

Số lượng đoàn đánh 

giá ngoài đã tham 

gia: 26 trường 

 

11 Lê Hoàng Vũ 
Thành 

viên 
1980 Nam 

Thạc sỹ 

Quản lý 

giáo dục 

00036 31/12/2019    

Số lượng đoàn đánh 

giá ngoài đã tham 

gia: 2 trường 

 

12 Bùi Khả Lương 
Thành 

viên 
1979 Nam    X   Doanh Nghiệp  

13 TS. Lưu Đức Tiến 
Thành 

viên 
1955 Nam 

Tiến sỹ 

Giáo dục 

học 

     Hiệp hội nghề nghiệp  

 


